
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

Bản án số: 36/2018/DS-PT 

Ngày: 30/01/2018 

V/v tranh chấp h p   n  d n s  

va  t   sản  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   n       n     c 

Các Thẩm phán:                          Ông  r n  h  c     

                                                     Ông     h nh   n 

- Thư ký phi n t  :  B  B    h       u  n   h       a án nh n d n 

t nh   n   háp                         

-   i  i n  i n ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Ông B     n  h n, 

  ể  sát v  n tha    a ph  n t a   

     30 tháng 01 n   2018 tạ  trụ sở   a án nh n d n t nh   n   háp 

xét xử phúc thẩ  c n   ha  vụ án thụ l  số 217/2017/TLPT-DS ngày 27 tháng 

10 n   2017 về tranh chấp h p   n  d n s  va  t   sản  

Do bản án d n s  sơ thẩ  số 31/2017/DS - ST ngày 14 tháng 9 n   2017 

của   a án nh n d n hu  n T b   hán  cáo; 

 heo Qu  t   nh   a vụ án ra xét xử phúc thẩ  số 380/2017/Q  – PT 

ngày 21/12/2017; Qu  t   nh ho n ph  n t a số 10/2017/Q -   n    

17/01/2017,   ữa các   ơn  s :  

1.   u  n  ơn: B   r ơn     c A  s nh n   1972;   a ch :  p K  x  P  

hu  n T  t nh   n   háp.  

      bảo v  qu ền v  l    ch h p pháp của b  A:  u t s   hạ   o n  

     n  t   u t h p danh   –  h  nhánh   n   háp   

2. B   ơn:  

- B    u  n  h      L, sinh n   1960;  

-  n    u  n  h  c H  s nh n m 1958.  

       ạ  d  n theo ủ  qu ền của b  L:  n    u  n  h  c H  l  b   ơn 

tron  vụ án   
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  n    a ch :  h   4  th  trấn    hu  n T  t nh   n   háp  

      bảo v  qu ền v  l    ch h p pháp của  n  H:  u t s   r n    

Xuân P    n  t   u t s              thu c  o n  u t s  t nh   n   háp  

4.        hán  cáo:  n    u  n  h  c H l  b   ơn v  l  n      ạ  d  n 

theo ủ  qu ền của b    u  n  h      L l  b   ơn tron  vụ án.  

      t b  A, ông H   u t s      u t s  P). 

NỘI D NG V  ÁN  

- B   r ơn     c A l  n u  n  ơn trình bày: Nguyên vào ngày 

05/7/2014, bà có cho bà L và ông H va  số t ền l  67 000 000   n   l   suất th a 

thu n 2 /thán    ể b  L l   vốn  ua bán v  sửa nh   h n   n n    05/7/2015 

sẽ trả lạ  cho b  số t ền tr n     khi vay t ền cho   n na   bà L, ông H không 

  n  l   v  trả t ền vốn  

Nay bà A   u c u b  L và ông H c  trách nh    trả lạ  cho b  số t ền 

va   ốc c n th  u l  67 000 000   n    áu   ơ  bả  tr  u   n   v  t ền l   v   

  c l   suất l  2 /thán    ể t  n    va  cho   n  h  xét xử  B   h n    u c u 

    ố  v   b  L1 tron  vụ án n     ể ch n    nh cho   u c u  bà A c  cun  cấp 

b  n nh n t ền n    05/7/2014  thể h  n b  L c  va  số l ền l  67 000 000    áu 

  ơ  bả  tr  u d n   v    t   a  D tron  d  c   oạn  h      thể h  n b  L th a 

nh n c  n  b   nh số t ền l  67 000 000   n . 

-  n    u  n  h  c H l  b   ơn    n  th   l  n      ạ  d  n theo ủ  

qu ền cho b    u  n  h      L tr nh b  :  r  c     b  L  v   n  H) có tham 

  a chơ  hụ  v   b  A, tạ  th     ể  b  L chơ  hụ  th   n   h n  b  t  sau n    n  

    b  t   n  c  thấ  b  A   n nh    p b  L     t ền hụ   nh n   h n  b  t bao 

nh  u   úc   ,  n  c    u c u b  A t nh toán số n  v    u c u cho v  ch n   n  

trả d n nh n  b  A  h n    n   . Sau   , bà A    n v  ch n   n  th  u t ền hụ  

bà A  do  h n  c  ch n  c  n n b  A rút  ơn    n     n na , bà A cho rằn  v  

ch n   n  c  va  của b  A l  67 000 000   n    áu   ơ  bả  tr  u   n   v   l   

suất l  2 /thán  l  ho n to n  h n  c   B  n nh n va  t ền tr n  h n  phả  b  L 

v  t  Na  v  ch n   n   h n    n      u c u  hở     n của b  A. 

-  ạ  bản án d n s  số 31/2017/D -   n    14 thán  9 n   2017 của 

  a án nh n d n hu  n T tu  n xử: 

1.  hấp nh n   u c u của bà  r ơn     c A  ố  v    n    u  n  h  c 

H và bà Nguy n  h      L. 

2. Bu c  n    u  n  h  c H v  b    u  n  h      L c  trách nh    

l  n     trả lạ  cho b   r ơn     c A số tiền va  c n th  u 65.000.000 

   áu   ơ  l   tr  u   n   v  l ền l   l  15.000.000   n        l   tr  u 

  n     ổn  c n  gốc v  l   l  80 000 000    á    ơ  tr  u   n    
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3. Bà Nguy n  h      L phả  ch u to n b  t ền ch  ph    á    nh l  

3.020.000   n   Ba tr  u  h n  tr   ha    ơ  n h n   n    b  L    n p xon   

4. Về án ph  d n s : 

 n    u  n  h  c H v  b    u  n  h      L phả  l  n     n p 

4.000.000   n   Bốn tr  u   n  .  

B   r ơn     c A    c nh n lạ  to n b  số t ền tạ   n  án ph     n p 

là 1.901.000   n     t tr  u ch n tr   l    t n h n   n    theo b  n la  thu t ền 

tạ   n  án ph  số 031353 n    19/3/2015  tạ   h  cục th  h nh án d n s  hu  n 

T. 

  o   ra  bản án d n s  sơ thẩ  c n tu  n n h a vụ ch   th  h nh án  

h  n  d n th  h nh bản án v  th   hạn  hán  cáo   hán  n h   

-  au  h  xét xử sơ thẩ   n    25/9/2017,  n    u  n  h  c H l  b  

 ơn    n  th   l  n      ạ  d  n theo ủ  qu ền của b    u  n  h      L 

 hán  cáo to n b  bản án d n s  sơ thẩ  số 31/2017/D -   n    14/9/2017 

của   a án nh n d n hu  n T.  

-  ạ  ph  n t a cấp phúc thẩ : 

 u t s   r n     u n P l  n     bảo v  qu ền v  l    ch h p pháp của 

 n    u  n  h  c H trình bày:    c b  L chơ  hụ  của b  A l  c  th t  do    b  

A    l   dụn  v  c chơ  hụ   ể l     ả b  n nh n t ền n    05/7/2014 v    a  D  

  n   u c u       n  xét xử xe  xét  h n  chấp nh n   u c u  hở     n của b  

A.  

 u t s   hạ   o n    l  n     bảo v  qu ền v  l    ch h p pháp cho b  

 r ơn     c A trình bày: B  n nh n n    05/7/2014 c   h  r  số t ền v  t bằn  

số v  bằn  chữ  c  cả l   suất  th   hạn trả n  n n  h n  thể n o b  n nh n  hốn  

ha    ả tạo   n  H c n  th a nh n    n  n   tron    a  D l  của b  L. Do     c  

 ủ t   l  u ch n  c  ch n    nh cho   u c u  hở     n của b  A    o   ra  v  c 

va  t ền tron  th      h n nh n  na   n  H c n    n    l  n     trách nh    n u 

  a án xác   nh b  L c  va  t ền của b  A     nhữn  ph n t ch tr n    u c u     

  n  xét xử  h n  chấp nh n   u c u  hán  cáo của b   ơn    ữ n u  n bản án 

d n s  sơ thẩ    

 ạ  d  n    n   ể  sát nh n d n t nh   n   háp phát b ểu:  

   ề tố tụn :     h  thụ l  vụ án v  quá tr nh   ả  qu  t vụ án  hẩ  phán 

thụ l    ả  qu  t vụ án  ún  các qu    nh pháp lu t  Quá tr nh   ả  qu  t vụ án v  

tạ  ph  n t a       n  xét xử phúc thẩ     t  n h nh  ún  tr nh t  thủ tục tố tụn  

theo qu    nh pháp lu t   ác   ơn  s  chấp h nh tốt n   qu  ph  n t a   

   ề n   dun :  ề    n  lố  xét xử  ạ  d  n    n   ể  sát  ề n h      

  n  xét xử  h n  chấp nh n   u c u  hán  cáo của b   ơn    ữ n u  n bản án 

d n s  sơ thẩ    
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 au  h  n h  n c u các t   l  u v  ch n  c  c  tron  h  sơ     c thẩ  tra 

tạ  ph  n t a  c n c  v o   t quả tranh lu n tạ  ph  n t a  l   tr nh b   của  u t 

s  v  l   phát b ểu của  ạ  d  n    n   ể  sát: 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

 n    u  n  h  c H  b    u  n  h   im L  hán  cáo to n b  bản án 

d n s  sơ thẩ     u c u   a án cấp sơ thẩ   h n  chấp nh n   u c u  hở     n 

của b   r ơn     c A.       n  xét xử phúc thẩ  xét thấ   bà A   u c u b  L và 

ông H c  trách nh    trả lạ  cho b  số t ền va  c n th  u l  67 000 000   n  v  

t ền l   v     c l   suất l  2 /thán    ể t  n    va  cho   n  h  xét xử   ể 

ch n    nh cho   u c u  bà A c  cun  cấp b  n nh n t ền n    05/7/2014 v    a 

CD trong    c   oạn  h     thể h  n b  L th a nh n c  n  b  A số t ền l  

67.000.000   n . C n c  v o h  sơ vụ án        n  xét xử  ánh   á t nh  hách 

quan của các t   l  u  ch n  c  nh  sau: 

[1]  ố  v   b  n nh n n    05/7/2014  c  n   dun  b    u  n  h      L 

v o n    05/7/2014 c  h      n b   r ơn     c A 67 000 000   n . Ông H  b  

L cho rằn  b  L  h n  l   b  n nh n n u tr n  tu  nh  n   t lu n   á    nh số 

61/  -     n    28/01/2016 của  h n     thu t   nh s    n  an t nh   n  

 háp   t lu n chữ v  t t n   u  n  h      L so v     u chữ v  t của b  L l  

c n    t n     v  t ra   ố  v   chữ    t n L  h n  c  cơ sở   t lu n do dạn  chữ 

    hác nhau    t  hác  tạ  b  n bản  ố  chất n    25/8/2015   ữa b  A  b  L, 

ông H th  b  L th a nh n   h  A l   s n   u t      n   v   t   l  n  hụ   do 

 h n  b  t chữ v  v   t   c     t n v o b  n nh n n  tr n  .  ạ  ph  n t a cấp 

phúc thẩ   n  H cho rằn  tr  c      h  chốt t ền hụ  b  L c   h  t n v o   t 

qu ển t p  c n n   dun  do b  L v  t    c d    n  H c n   h n  th a nh n chữ 

k  của b  L nh n   h n    u c u   á    nh.  h  v    b   ơn  h n  ch n    nh 

   c v  c b  n nh n do n u  n  ơn cun  cấp l  b  n nh n n  hụ  ho c b  n nh n 

  ả tạo, n   c lạ  b  L c n      h  t n tron  b  n nh n t     xác   nh b  n nh n 

n    05/7/2014 l  c  th t.  

[2]   o   ra  b  A c  cun  cấp 01   a  D  tạ  b  n bản n    02/8/2017 

   c   a án cấp sơ thẩ  l p  h  cho  ng H n he n   dun    a  D  tạ  ph  n t a 

xét xử sơ thẩ . Tạ  ph  n t a phúc thẩ , ông H cho rằn  v  c  n  th a nh n tạ  

sơ thẩ  l  s  nh   l n do áp l c về th     an v   h n  h ểu b  t   u  nh  n  

nhữn  l   tr nh b   của  n  H l   h n  c  cơ sở chấp nh n    t  hác tạ    a án 

cấp phúc thẩ    c d        c       n  xét xử   ả  th ch nh n   n  H c n  

 h n    u c u   á    nh    n  n   của b  L.  h  v  ,   a ghi âm l  c  th t  

theo    b  L c n  th a nh n c  l   b  n nh n n  b  A 67 000 000   n    

 [3]  h  v    t  nhữn  th a nh n của b   ơn  ố  v   các t   l  u  ch n  

c  do b  A cun  cấp v  b   ơn c n   h n  ch n    nh    c nhữn  n   dun  c  

tron  t   l  u l   h n   ún  s  th t   h n   hách quan    n xác   nh b  L c n 

n  b  A số t ền 67 000 000   n  l  c  th t   u  nh  n  tạ  ph  n t a sơ thẩ  b  
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A ch    u c u số t ền n   ốc v  t ền l    ố  l  65 000 000   n    h n    u c u 

2 000 000   n  c n lạ  l  t ền hụ  b  A c n th  u.  ố  v   trách nh    l  n    : 

Do số t ền va  phát s nh tron  th      h n nh n v  tạ  ph  n t a phúc thẩ   n  

H c n    n    l  n     trách nh    trả t ền n u   a án xác   nh b  L c  va  t ền 

của b  A. Do       a án cấp sơ thẩm bu c b  L, ông H c  trách nh    l  n     

trả cho b  A số t ền va  c n th  u 65 000 000    áu   ơ  l   tr  u   n   v  

l ền l   l  15 000 000        l   tr  u   n    tổn  c n  80 000 000   n    á  

  ơ  tr  u   n   l  c  c n c . 

[5]    nhữn  ph n t ch tr n        n  xét xử phúc thẩ  xét xử xét thấ  

  a án cấp sơ thẩ  chấp nh n   u c u của b  A l   ún  theo qu    nh pháp lu t 

nên không chấp nh n   u c u  hán  cáo của  n    u  n  h  c H, b    u  n 

 h      L,   ữ n u  n bản án d n s  sơ thẩ  của   a án nhân dân hu  n T.  

[6]  ạ  d  n v  n   ể  sát  ề n h    ữ n u  n bản án d n s  sơ thẩ  l  

ph  h p n n chấp nh n   

[7] Do   ữ n u  n bản án d n s  sơ thẩm nên ông H  b  L phả  ch u t ền 

án ph  d n s  phúc thẩ  theo qu    nh tạ   hoản 1   ều 148 B  lu t tố tụn  d n 

s    

Vì các lẽ trên; 

    T Đ NH  

  n c   hoản 1   ều 308 v   hoản 1   ều 148 B  lu t  ố tụn  D n s ; 

  h  qu  t 326/2016/ B  Q 14 n    30/12/2016 của    ban  h  n  vụ 

Quốc     qu    nh về   c thu     n    ả   thu  n p  quản l  v  sử dụn  án ph  

v  l  ph    a án   

T   n X   

1.  h n  chấp nh n   u c u  hán  cáo của bà   u  n  h      L, ôn  

  u  n  h  c H.  

2. G ữ nguyên bản án d n s  sơ thẩ  số 31/2017/DS-ST n    

14/9/2017 của   a án nh n d n hu  n T  t nh   n   háp   

3.  hấp nh n   u c u của b   r ơn     c A  ố  v    n    u  n  h  c 

H v  b    u  n  h    m L. 

Bu c  n    u  n  h  c H v  b    u  n  h      L c  trách nh    

l  n     trả lạ  cho b   r ơn     c A số t ền va  c n th  u 65 000 000   n  

  áu   ơ  l   tr  u   n   v  t ền l   l  15 000 000   n        l   tr  u   n    

 ổn  c n   ốc và lãi là 80.000.000   n    á    ơ  tr  u   n    

 ể t  n    c   ơn   u c u th  h nh án    b n phả  th  h nh án ch a th  

h nh xon  th  h n  thán  c n phả  ch u t ền l   bằn  50    c l   suất theo qu  
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  nh tạ   hoản 1   ều 468 B  lu t D n s  n   2015 t ơn   n  v   th     an 

ch a th  h nh án   n  h  th  h nh án xon   

4.  Bà Nguy n  h      L phả  ch u to n b  t ền ch  ph    á    nh l  

3.020.000   n   Ba tr  u  h n  tr   ha    ơ  n h n   n    b  L    n p xon   

5   ề án ph  d n s  sơ thẩ : 

 n    u  n  h  c H v  b    u  n  h      L phả  l  n     n p 

4.000.000   n   Bốn tr  u   n  . 

B   r ơn     c A    c nh n lạ  to n b  số t ền tạ   n  án ph     n p 

là 1.901.000   n     t tr  u ch n tr   l    t n h n   n    theo b  n la  thu t ền 

tạ   n  án ph  số 031353 ngày 19/3/2015 của  h  cục Thi hành án D n s  

hu  n T  t nh   n   háp   

6.  ề án ph  d n s  phúc thẩ :  n    u  n  h  c H  b    u  n  h  

Kim L phả  ch u 300 000   n  t ền án ph  d n s  phúc thẩ  nh n  ông H  b  L 

   c  hấu tr  v o 300 000   n  t ền tạ   n  án ph   hán  cáo    n p theo b  n 

la  số 16990 ngày 25/9/2017 của  h  cục  h  h nh án D n s  hu  n T  t nh   n  

Tháp do  n    u  n  h  c H n p.  

7.  ron  tr  n  h p bản án  qu  t   nh    c th  h nh theo qu    nh tạ  

  ều 2  u t  h  h nh án d n s  sửa  ổ   bổ sun  n   2014 th  n        c th  

h nh án  n     phả  th  h nh án c  qu ền th a thu n th  h nh án  qu ền   u c u 

th  h nh án  t  n u  n th  h nh án ho c b  c  n  ch  th  h nh án theo qu    nh 

tạ  các   ều 6  7  7a  7b v  9  u t  h  h nh án d n s  sửa  ổ   bổ sun  n   2014 

th   h  u th  h nh án d n s     c th c h  n theo qu    nh tạ    ều 30  u t  h  

h nh án d n s  sửa  ổ  bổ sun  n   2014.  

8. Bản án phúc thẩ  c  h  u l c pháp lu t  ể t  n    tu  n án /  

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

-  h n       v     ; 

-     D   nh; 

- TAND hu  n T; 

-  h  cục    D  hu  n T; 

-   ơn  s ;                                                           

-   u:        A, TDS x. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Đã ký 

 

 

   H n  N ớc 
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